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12 chủ đề12 chủ đề



Chủ đề 1: Thể thaoChủ đề 1: Thể thao
volleyball badminton basketball table tennis

shuttlecock 
kicking weight lifting tug of war team



Chủ đề 2: Con vậtChủ đề 2: Con vật
gorilla monkey elephant peacock

kangaroo crocodile panda tiger



Chủ đề 3: Các hoạt độngChủ đề 3: Các hoạt động
go hiking go swimming go fishing go shopping

go jogging go skating go camping play chess



Chủ đề 4: Kỹ năng ngôn ngữChủ đề 4: Kỹ năng ngôn ngữ
speak write read listen

communicate understand guess learn



Chủ đề 5 : Nghề nghiệpChủ đề 5 : Nghề nghiệp
astronaut artist engineer pilot

musician businessmen accountant architect



Chủ đề 6 : Địa điểmChủ đề 6 : Địa điểm
island theater town pagoda

village airport museum bay



Chủ đề 7 : Đồ ănChủ đề 7 : Đồ ăn
biscuit meat egg noodles

sandwich butter sausage fruit



Chủ đề 8 : Thời tiếtChủ đề 8 : Thời tiết
rainy foggy cloudy snowy

stormy wet windy sunny



Chủ đề 9 : Sức khỏeChủ đề 9 : Sức khỏe
stomachache toothache backache headache

cough sore throat earache pain



Chủ đề 10: Giới từ vị tríChủ đề 10: Giới từ vị trí
next to behind near between

in the middle of on the left on the right in front of



Chủ đề 11: Trạng từ chỉ tần suấtChủ đề 11: Trạng từ chỉ tần suất



Chủ đề 12: Thói quen hàng ngàyChủ đề 12: Thói quen hàng ngày
take out the 

rubbish
talk with 

friends
brush the 

teeth
get dressed

walk a dog dry the hair take a bath do morning 
exercise


